	PHỤ LỤC I
Danh mục các trường thông tin Tòa án nhân dân tối cao kết nối, chia sẻ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2026/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC- BQP-BTP ngày 30/6/2026)

	STT
	Trường thông tin

	1
	Thông tin lai lịch

	1.1
	Họ, chữ đệm và tên khai sinh

	1.2
	Ngày, tháng, năm sinh 

	1.3
	Giới tính

	1.4
	Nơi sinh

	1.5
	Nơi đăng ký khai sinh

	1.6
	Quốc tịch

	1.7
	Địa chỉ thường trú	

	1.8
	Nơi ở hiện tại

	1.9
	Số định danh cá nhân (CCCD/CC/CMND)

	1.10
	Số hộ chiếu

	1.11
	Họ, chữ đệm và tên cha

	1.12
	Họ, chữ đệm và tên mẹ

	1.13
	Họ, chữ đệm và tên vợ/chồng

	2
	Thông tin bản án

	2.1
	Số, ký hiệu bản án

	2.2
	Ngày, tháng, năm của bản án

	2.3
	Tòa án ra bản án

	2.4
	Tội danh

	2.5
	Điều khoản luật được áp dụng

	2.6
	Hình phạt chính

	2.7
	Hình phạt bổ sung (nếu có)

	2.8
	Án phí (sơ thẩm, phúc thẩm)

	2.9
	Biện pháp tư pháp (nếu có)

	2.10
	Nghĩa vụ dân sự (nếu có)

	2.11
	Thông tin về tình trạng án tích (đối với các tiền án trước đó nếu có)

	2.12
	Tổng hợp hình phạt (nếu có)

	3
	Thông tin quyết định

	3.1
	(1)Quyết định thi hành án phạt tù; (2)Quyết định thi hành án treo; (3)Quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ; (4)Quyết định thi hành án phạt trục xuất; (5)Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm; (6)Quyết định trả tự do cho bị cáo; (7)Quyết định tổng hợp hình phạt; (8)Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án; (9)Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù; (10)Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; (11)Quyết định đình chỉ thi hành án; (12)Quyết định đình chỉ việc chấp hành án; (13)Quyết định miễn chấp hành án phạt tù; (14)Quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; (15)Quyết định miễn chấp hành án phạt cấm cư trú; (16)Quyết định miễn chấp hành án phạt quản chế còn lại; (17)Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; (18)Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; (19)Quyết định hủy Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù; (20)Quyết định hủy Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; (21)Quyết định hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; (22)Quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; (23)Quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành án phạt tù; (24)Quyết định kéo dài thời hạn trục xuất; (25)Quyết định ân giảm hình phạt tử hình; (26)Quyết định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân; (27)Quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; (28)Quyết định miễn nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; (29)Trích lục quyết định tuyên bố phá sản; (30)Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo; (31)Quyết định phục hồi vụ án đối với bị can, bị cáo; (32)Quyết định thi hành quyết định dẫn độ; (33)Quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam; (34)Quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài; (35)Quyết định xóa án tích.

	3.2
	Số, ký hiệu quyết định

	3.3
	Ngày, tháng, năm của quyết định

	3.4
	Đơn vị ra quyết định

	3.5
	Trích yếu nội dung quyết định









PHỤ LỤC II
Danh mục các trường thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao kết nối, chia sẻ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2026/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC- BQP-BTP ngày 30/6/2026)

	STT
	Trường thông tin

	1
	Các bản án/ quyết định

	1.1
	Bản án hoặc trích lục bản án do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cung cấp (đối tượng là công dân Việt Nam)

	1.2
	Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù trong trường hợp vụ án do Viện kiểm sát kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

	1.3
	Quyết định khởi tố bị can, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can do Viện kiểm sát ban hành

	1.4
	Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can; Quyết định phục hồi vụ án đối với bị can do Viện kiểm sát ban hành

	1.5
	Quyết định khởi tố bị can do Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư khởi tố, điều tra và kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đề nghị truy tố theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình.

	2
	Thông tin cung cấp

	2.1
	Thông tin về lai lịch của người có trách nhiệm thi hành (Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân (CCCD/CMND), nơi cư trú; họ, chữ đệm và tên cha, mẹ, vợ, chồng của người đó).

	2.2
	Thông tin về Bản án /trích lục bản án do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp: Số, ký hiệu bản án; ngày, tháng, năm của bản án; Tòa án ra bản án; Địa chỉ tòa án; Tội danh; Điều khoản luật được áp dụng; Hình phạt chính; Thời gian phạt tù; Hình phạt bổ sung; Án phí; Biện pháp tư pháp; Nghĩa vụ dân sự; Thông tin về tình trạng án tích; Tổng hợp hình phạt (nếu có).

	2.3
	Thông tin liên quan đến các quyết định

	
	Số, ký hiệu quyết định

	
	Ngày, tháng, năm ra quyết định 

	
	Cơ quan ban hành quyết định hoặc cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ra bản án/Quyết định

	
	Tội danh trong quyết định

	
	Trích yếu nội dung quyết định

	
	Quốc gia, địa chỉ cơ quan tư pháp nước ngoài





PHỤ LỤC III
Danh mục các trường thông tin Tòa án quân sự Trung ương kết nối, chia sẻ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2026/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC- BQP-BTP ngày 30/6/2026)
	
	STT
	Trường thông tin

	1
	Thông tin lai lịch

	1.1
	Họ, chữ đệm và tên khai sinh

	1.2
	Ngày, tháng, năm sinh 

	1.3
	Giới tính

	1.4
	Nơi sinh

	1.5
	Nơi đăng ký khai sinh

	1.6
	Quốc tịch

	1.7
	Dân tộc

	1.8
	Địa chỉ thường trú

	1.9
	Nơi ở hiện tại

	1.10
	Số định danh cá nhân (CCCD/CC/CMND)

	1.11
	Số hộ chiếu

	1.12
	Họ, chữ đệm và tên cha

	1.13
	Họ, chữ đệm và tên mẹ

	1.14
	Họ, chữ đệm và tên vợ/chồng

	2
	Thông tin bản án

	2.1
	Số, ký hiệu bản án

	2.2
	Ngày, tháng, năm của bản án

	2.3
	Đơn vị ra bản án

	2.4
	Tội danh

	2.5
	Điều khoản luật được áp dụng

	2.6
	Hình phạt chính

	2.7
	Hình phạt bổ sung

	2.8
	Án phí (sơ thẩm, phúc thẩm)

	2.9
	Biện pháp tư pháp (nếu có)

	2.10
	Nghĩa vụ dân sự (nếu có)

	2.11
	Thông tin về tình trạng án tích (đối với các tiền án trước đó nếu có)

	2.12
	Tổng hợp hình phạt (nếu có)

	3
	Thông tin quyết định

	[bookmark: _Hlk232765398]3.1
	(1)Quyết định thi hành phạt tù; (2)Quyết định thi hành án treo; (3)Quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ; (4)Quyết định thi hành án phạt trục xuất; (5)Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm; (6)Quyết định trả tự do cho bị cáo; (7)Quyết định tổng hợp hình phạt; (8)Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án; (9)Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù; (10)Quyết định miễn chấp hành hình phạt; (11)Quyết định miễn chấp hành án phạt tù; (12)Quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; (13)Quyết định miễn chấp hành án phạt cấm cư trú; (14)Quyết định miễn chấp hành án phạt quản chế còn lại; (15)Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt; (16)Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; (17)Quyết định tạm đình chỉ thi hành án; (18)Quyết định đình chỉ chấp hành án phạt tù; (19)Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; (20)Quyết định hủy Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù; (21)Quyết định hủy Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; (22)Quyết định hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; (23)Quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; (24)Quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành án phạt tù; (25)Quyết định kéo dài thời hạn trục xuất; (26)Văn bản thông báo kết quả thi hành án phạt trục xuất; (27)Quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; (28)Quyết định miễn thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; (29)Quyết định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân; (30)Chứng nhận chấp hành xong án phạt tù; (31)Chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện; (32)Chứng nhận đặc xá, đại xá; (33)Chứng nhận chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ; (34)Chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo; (35)Chứng nhận chấp hành xong án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; (36)Quyết định thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác của người bị kết án trong bản án hình sự; (37)Quyết định đình chỉ thi hành án; (38)Quyết định ân giảm hình phạt tử hình; (39)Xác nhận kết quả thi hành án/Thông báo chấp hành xong hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác trong bản án hình sự; (40)Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo; (41)Quyết định phục hồi vụ án đối với bị can, bị cáo; (42)Quyết định xóa án tích.

	3.2
	Số, ký hiệu quyết định

	3.3
	Ngày, tháng, năm của quyết định

	3.4
	Đơn vị ra quyết định

	3.5
	Trích yếu nội dung quyết định





PHỤ LỤC IV
Danh mục các trường thông tin Cục Quản lý Thi hành án dân sự - 
Bộ Tư pháp kết nối, chia sẻ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2026/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC- BQP-BTP ngày 30/6/2026)

	STT
	Trường thông tin

	1
	Thông tin quyết định thi hành án dân sự

	1.1
	Số quyết định thi hành án

	1.2
	Ngày, tháng, năm ban hành quyết định 

	1.3
	Cơ quan ban hành quyết định

	1.4
	Người ra quyết định

	1.5
	Chức danh người ra quyết định

	1.6
	Loại quyết định thi hành án

	1.7
	Ngày hiệu lực quyết định

	2
	Thông tin của người phải thi hành án

	2.1
	Họ và tên

	2.2
	Số định danh cá nhân (CCCD/CC/CMND)

	2.3
	Ngày, tháng, năm sinh

	2.4
	Địa chỉ cư trú hoặc trụ sở

	2.5
	Mã xã, phường

	2.6
	Mã tỉnh, thành phố

	2.7
	Số điện thoại, email

	2.8
	Loại chủ thể

	3
	Thông tin nghĩa vụ thi hành án

	3.1
	Loại nghĩa vụ

	3.2
	Giá trị nghĩa vụ (đồng)

	3.3
	Loại tài sản liên quan

	3.4
	Số lượng tài sản/hiện vật

	3.5
	Tình trạng nghĩa vụ

	4
	Thông tin về trạng thái thi hành án

	4.1
	Trạng thái thi hành án

	4.2
	Số quyết định xác định trạng thái

	4.3
	Ngày ban hành quyết định

	4.4
	Căn cứ ban hành quyết định

	4.5
	Nội dung quyết định

	4.6
	Ngày hiệu lực quyết định

	4.7
	Ngày kết thúc, đình chỉ, ủy thác, thu hồi

	5
	Thông tin bản án/ quyết định của Tòa án

	5.1
	Số bản án/ quyết định

	5.2
	Ngày tháng năm ban hành bản án/ quyết định

	5.3
	Loại bản án/ quyết định

	5.4
	Cấp xét xử

	5.5
	Tòa án ban hành bản án/ quyết định

























PHỤ LỤC V
Danh mục các trường thông tin Cục Hồ sơ nghiệp vụ - Bộ Công an 
kết nối, chia sẻ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2026/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC- BQP-BTP ngày 30/6/2026)

	STT
	Trường thông tin

	1
	Thông tin lai lịch

	1.1
	Họ, chữ đệm và tên khai sinh

	1.2
	Ngày, tháng, năm sinh 

	1.3
	Giới tính

	1.4
	Quốc tịch

	1.5
	Địa chỉ thường trú

	1.6
	Nơi ở hiện tại

	1.7
	Số CCCD/CC/CMND

	1.8
	Số hộ chiếu

	1.9
	Họ, chữ đệm và tên cha

	1.10
	Họ, chữ đệm và tên mẹ

	1.11
	Họ, chữ đệm và tên vợ/chồng

	2
	Thông tin bản án

	2.1
	Án số

	2.2
	Tòa án đã xét xử hoặc ra quyết định

	2.3
	Hình phạt chính

	2.4
	Ngày tuyên án

	2.5
	Tội danh

	2.6
	Hình phạt bổ sung

	2.7
	Biện pháp tư pháp

	2.8
	Án phí

	2.9
	Mức án

	2.10
	Ngày ra trại

	3
	Thông tin quyết định

	3.1
	Tên quyết định

	3.2
	Số quyết định

	3.3
	Ngày quyết định

	3.4
	Cơ quan ban hành

	3.5
	Trích yếu nội dung quyết định




PHỤ LỤC VI
Danh mục các trường thông tin Cơ quan điều tra kết nối, chia sẻ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2026/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC- BQP-BTP ngày 30/6/2026)
	
	STT
	Trường thông tin theo quy định tại Điều 10 TTLT này

	1
	Thông tin lai lịch

	1.1
	Họ, chữ đệm và tên khai sinh

	1.2
	Ngày, tháng, năm sinh 

	1.3
	Giới tính

	1.4
	Nơi sinh

	1.5
	Nơi đăng ký khai sinh

	1.6
	Quốc tịch

	1.7
	Dân tộc

	1.8
	Địa chỉ thường trú

	1.9
	Nơi ở hiện tại

	1.10
	Số định danh cá nhân (CCCD/CC/CMND)

	1.11
	Số hộ chiếu

	1.12
	Họ, chữ đệm và tên cha

	1.13
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